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Sự KIỆN "HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG": 
ĐÁNH GIÀ CỦA NGƯỜI MỸ VÀ BÁO CHÍ PHƯƠNG TÂY

★ PGS, TS TRÀN NAM CHUÂN

• Tóm tắt: 50 năm đã trôi qua, song những âm hưởng của sự kiện “Hà Nội - Điện Biên 
Phủ trên không” cuối tháng 12-1972 vẫn khắc sâu trong tâm thức người dân và để lại dấu 
ấn trong lịch sử của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thu hút sự quan tâm sâu sắc 
của dư luận, báo chí và các tổ chức, các nhà nghiên cứu trên thế giới. Đã có nhiều cuộc 
hội thảo, nhiều tài liệu, sách báo và bài viết trong và ngoài nước tiếp cận sự kiện này dưới 
nhiều góc độ khác nhau, dưới góc độ nghiên cứu của các nhà khoa học quân sự, chính trị. 
Bài viết phân tích sự kiện “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đưa ra những đánh giá, 
bình luận của các nhà phân tích, các chính trị gia, binh sĩ tham gia chiến dịch, các phương 
tiện thông tin đại chúng Mỹ và phương Tây.

• Tù khóa: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; báo chí phương Tây.

1. Sự kiện “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”Trước nguy cơ hoàn toàn thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Tổng thống Mỹ R.Níchxơn quyết định mở cuộc tiến công đường không chiến lược mang tên “Chiến dịch Linebacker-ir, sử dụng máy bay ném bom B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ởmiền Bác Việt Nam từ ngày 18-12 đến 30-12-1972.Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ (SAC) đã tập trung một lực lượng quân sự lớn, gồm 193 máy bay B-52, vói 250 tổ bay (chiếm gần 50% lực lượng không quân chiến lược của nước Mỹ); 2 đại đội 48 máy bay F-111A "cánh cụp, cánh xòe" hiện đại nhất; khoảng 1000 máy bay chiến thuật 

và 66 tàu chiến đấu các loại (chiếm 60% tổng số tàu của Hạm đội 7). Mỹ đã xuất kích 4.583 lần/chiếc máy bay, trong đó có 663 lần/chiếc máy bay B-52, ném xuống Hà Nội hơn 10.000 tấn bom. Đổng thời, huy động lực lượng lớn các máy bay tiếp dầu (KC-135), chỉ huy báo động sớm (E- 2A, C-130E), trinh sát (SR-71), tác chiến điện tử (EC-121, EB-66, EA-3A, EA-6B) và các khí tài điện tử gây nhiễu hiện đại nhất thòi đó.Vói cả guồng máy đồng bộ và sự chuẩn bị lực lượng, vũ khí tối tân như vậy, Nhà Tráng cho ràng, hệ thống ra đa trinh sát và tên lửa “SAM-2” của Bác Việt Nam không thể nào “vói tói” được. Tổng thống Mỹ R.Níchxơn còn ngạo mạn cho ràng, “pháo đài bay B-52” vào Hà Nội, Hải Phòng 
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sẽ như một cuộc dạo choi. Vói độ bền vững cao, có đến 8 động cơ, hàng chục máy gây nhiễu như một trung tâm điện tử, mang theo lượng lớn bom và được tổ chức theo đội hình chiến thuật chặt chẽ, máy bay chiến lược B-52 là một lực lượng “bất khả xầm phạm”.Bộ Chỉ huy không quân chiến lược Mỹ nhận định, để xâm nhập và vượt qua hệ thống phòng không - không quân của Bác Việt Nam, phải áp dụng một loạt biện pháp kỹ thuật hiện đại nhất. Ngoài việc sử dụng nhiều loại vũ khí chống bức xạ điện từ như tên lửa Sơrai, bom điều khiển bàng tia lade, bom điều khiển bàng vô tuyến... giới khoa học quân sự Mỹ còn nghiên cứu cải tiến và đưa vào sử dụng các thiết bị gây nhiễu mói nhất có công suất lớn, dải tần rộng trên các máy bay B-52 và các loại máy bay cường kích chiến thuật, tiến hành một cuộc chiến tranh điện tử rộng khắp. Đặc biệt, mỗi máy bay còn được ttang bị bộ xử lý tín hiệu bàng công nghệ kỹ thuật số trong các thiết bị gây nhiễu nhầm đối phó, chế áp triệt để mạng ra đa trinh sát của ta. Ngoài việc phát nhiễu, B-52 còn trang bị cả tên lửa nhử mồi (Quail, scaid) và máy thả pháo sáng để đối phó vói hệ thống phòng không của ta.Theo tướng Mômaiơ - Tư lệnh không quân chiến thuật Mỹ, nguyên là Tư lệnh Tập đoàn không quân số 7: Mỹ coi chiến tranh điện tử là con đường sống còn của lực lượng không quân, các biện pháp gây nhiễu hiện đại là tuyệt đối cần thiết cho bất cứ lực lượng nào muốn tìm cách xâm nhập và hoạt động trong các khu vực đối phương có lực lượng phòng thủ hiện đại. Trong 

Sự thất bại của “Chiến dịch Line- 
backer-II” không chỉ là nỗi ám ảnh đổi 
vói các nhà lãnh đạo chính trị quân sự và 
các cựu chiến binh Mỹ mà còn là đề tài 

bình luận của các nhà phân tích, các 
phương tiện thông tin đại chúng Mỹ và 
báo chí phương Tây.

12 ngày đêm, địch đã xuất kích 663 lần máy bay B-52 và trên 3.800 lần máy bay cường kích. Dưới sự lãnh đạo của Đảng vói đường lối chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự đúng đán, sáng tạo, quân và dân miền Bác, đặc biệt là lực lượng phòng không ba thứ quân, nòng cốt là Bộ đội Phòng không - Không quân đã đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, đánh bại cuộc tiến công đường không của Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải chịu thất bại nặng nề. Quân và dân miền Bác, nòng cốt là Bộ đội Phòng không - Không quân đã lập công xuất sác: bán roi 81 máy bay, ưong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay Fill, bát sống nhiều giặc lái. Dư luận phương Tây đã ví trận tháng này là một trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
2. Thất bại của 

không lực Mỹ và đánh 
giá của báo chí phương TâySự thất bại của "Chiến dịch Linebacker-II” không chỉ là nỗi ám ảnh đối vói các nhà lãnh đạo chính trị quân sự và các cựu chiến binh Mỹ mà còn là đề tài bình luận của các nhà phân tích, các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ và báo chí phương Tây.Tạp chí Không quân (Mỹ) đăng tải loạt bài viết về thất bại của “Chiến dịch Linebacker-II”. Dana Đrêncaoxki trong bài Thảm kịch của cuộc hành 
quân Linebacker-II đã viết: “Chiến dịch Line- backer-II hầu như hoàn toàn do Bộ Chỉ huy không quân chiến lược Hoa Kỳ đảm nhiệm, là một thảm họa cho phi công và là một tiền lệ nguy hiếm cho tương lai. Hậu quả của cuộc hành quân này là một số lớn B-52 bị bán hạ một
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Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô đã bẳn rơi nhiều máy bay B-52 trong trận chiến đấu 12 ngày đêm 
bảo vệ Thủ đô _Ảnh: TTXVN

cách không thương tiếc và nhiều phi công bị thương tật, chết hoặc bị bát sống”(1). Tháng 02- 1973, cây bút I.Phisơ phân tích: “Trong Chiến tranh thế giói thứ hai, tổn thất máy bay ném bom bị bán hạ ước tính trung bình là 1 chiếc/64 phi đội xuất kích... trên không phận Hà Nội, Hải Phòng, cứ 49 phi đội xuất kích thì lại có 1B-52 bị SAM bán hạ”(2).Trong cuốn sách ‘‘Lòi phán quyết về Việt 
Nam”, Giôdép AAmtơ viết: “Trong 12 ngày tiếp theo, từ ngày 18-2 đến ngày 30-12-1972, Mỹ ném xuống Hà Nội, Hải Phòng trên 35.000 tấn bom đạn. Lầu Năm Góc cho ràng, các trung tâm dân cư cũng như các mục tiêu quân sự sẽ bị quét sạch chỉ còn là những đống gạch vụn. Toàn bộ các vùng lân cận đã bị xóa sạch, các phương tiện vận tải hoàn toàn bị phá hủy, và những bệnh viện 

quan ưọng bị tàn phá. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế hiện đại nhất của Hà Nội vói trên 900 giường bệnh đã bị biến thành noi đổ nát... Tổng thống R.Níchxơn đã đánh giá thấp quyết tâm của nhân dân Bác Việt Nam... Khoảng 33 đến 35 B-52 chở gần 100 phi công Mỹ đã bị bán roi trong 12 ngày đêm. Con số chính thức được thừa nhận, chỉ 15 máy bay bị mất hầu như chác chán”(3).Đại tá H.G.Sămmơ đã nhận định như sau ừong cuốn Anmanach về chiến ữanh Việt Nam (năm 1985): “Bác Việt Nam là một trong các hệ thống phòng không có hiệu quả nhất trong lịch sử. Hệ thống này gồm máy bay tiêm kích MiG- 17 và MiG-21, các tên lửa đất đối không SAM-2 cùng hàng nghìn vũ khí khác từ súng PK 12,7 mm đến pháo 100 mm. Pháo cao xạ buộc máy bay tiến công phải bay cao, dễ bị SAM và MiG 
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đánh. Ngược lại, nếu bay thấp để tránh SAM và MiG thì máy bay dê bị sát thương bởi hỏa lực pháo phòng không. Các kíp bay chiến đấu của không lực Mỹ vào miền Bác Việt Nam có cảm giác như lao vào lưói lửa phòng không”(4).Tuần báo Mỹ AW&ST, ngày 12-02-1973 nhận xét: “Đây là một cuộc chiến hanh nhiễu điện tử quy mô lớn đầu tiên giữa hai phe tiến công và phòng thủ đều mạnh. Chiến ttanh điện tử đòi hỏi có chiến thuật linh hoạt, khôn khéo và trang bị hiện đại. Những trận đánh ở Hà Nội đã chứng minh điều đó... Hà Nội theo dõi các tín hiệu nhiễu ưên màn ra đa do máy gây nhiêu ttên B-52 phát ra, giao hội các nguồn nhiễu, tính toán đưòng bay rồi phóng hàng loạt tên lửa dọc theo đường bay phán đoán... thiệt hại B-52 lên đến đỉnh cao”(5).Nhận xét về “Chiến dịch Linebacker-ir, tháng 6-1973, tướng Gioócgiơlđơ, cựu Phó Tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và tác chiến của không quân Mỹ cho ràng: “Bác Việt Nam có lực lượng phòng không dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới, nhất là kinh nghiệm phóng tên lửa SAM để hạ máy bay. về không chiến, các phi công Mỹ dựa vào hệ thống cảnh giói trên không tuy hiện đại song cháp vá nên hạn chế, ttái vói các máy bay MiG được ra đa hoàn chỉnh điều khiển cho nên đa số máy bay Mỹ bị rơi vì đối phương đánh bất ngờ và chỉ khi một tên lửa lao đến ống thoát khí ở đuôi thì phi công mói biết là máy bay đang bị tiến công...”(6).Đại úy phi công Mỹ R.E.Honphơ, người trực tiếp tham gia “Chiến dịch Linebacker-II”, ttong bài báo nhan đề Cuộc hành quân Linebacker-II 
theo nhận định của một phi côngtháng 9-1973, đã viết: “Để ngăn chặn việc Hà Nội phục hồi lại sức mạnh, đô đốc T.Murơ, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khuyến cáo nên mở một chiến dịch mới ném bom Bác Việt Nam ồ ạt hơn nữa... Thất vọng vì thái độ ương ngạch 

của Hà Nội và cảnh giác trước việc Quốc hội có thể cát bỏ ngân sách, Tổng thống chấp thuận giải pháp này vào tháng 12-1972. Cuộc hành quân mói này mang tên Linebacker-II. Thoạt tiên, nó được hoạch định dưới hình thức một cuộc tập kích bàng không quân kéo dài ba ngày vào khu vực Hà Nội, Hải Phòng nhưng sau đó được mở rộng thành 11 ngày... Không phải B-52 không được bảo dưỡng tốt (trong 729 phi vụ chỉ có một chiếc B-52 bị hỏng động cơ khi bay) mà một số máy bay chiến lược Mỹ bị roi nhiều chính là vì mật độ vũ khí phòng không của Hà Nội, Hải Phòng tập trung cao buộc máy bay B-52 phải bay lên tầm cao và ởtầm này dề bị tên lửa bán hạ...B(7).Trong cuốn sách Người Mỹ ở Việt Nam xuất bản năm 1980, Guentơ Levi nhớ lại: “Cả chiến dịch "Sấm rền” và “Chiến dịch Linebacker-II” đều không mang lại sự nhượng bộ quan trọng của Bác Việt Nam. Cái giá mà Mỹ phải trả cho cuộc chiến tranh không quân ở Bác Việt Nam là quá đát về mặt tài chính và chính trị...”(8).Khi phân tích nguyên nhân thất bại của Chiến dịch Linebacker-II, LT.Giôn út viết ừong cuốn 
Cuộc chiến tranh Việt Nam: “Những điểm yếu nghiêm trọng của việc vạch kế hoạch và thực hiện bộc lộ trong những cuộc oanh tạc ngày thứ nhất đã trở nên rõ rệt một cách bi thảm trong những ngày sau. Các chiến thuật áp dụng trong chiến dịch ném bom ở miền Nam không thích họp với khu vực Hà Nội, nơi có hỏa lực phòng không mạnh”(9).Trong bài viết nhan đề Chiến dịch Linebacker- 
II trên tạp chí Không quân, tháng 11-1997, Oatơ Boinơhồi tưởng: “Vào thòi điểm năm 1972, sau một thòi gian xây dựng, Bác Việt Nam đã có một hệ thống phòng không tích họp mạnh nhất thế giới. Quy mô và sức mạnh của hệ thống phòng không - không quân này mạnh đến mức nhiều người tin tàng, các máy bay ném bom B-52, 
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“át chủ bài” của lực lượng tiến công tầm xa của Mỹ khó mà sống sót... Có ba nguyên nhân dẫn đến tổn thất của B-52. Thứ nhất, các ra đa của Bác Việt Nam có thể vô hiệu hóa các biện pháp đối phó điện tử của B-52. Thứ hai, diện tích phản xạ hiệu dụng của B-52 quá lớn. Thứ ba, tốc độ gió quá lớn làm giảm tốc độ của máy bay...”(10).Đối với các phi công Mỹ tham gia “Chiến dịch Linebacker-II” bị bát làm tù binh, đó là những ký ức kinh hoàng: “Ở sân bay u Tapao không khí bao trùm là lo láng và sợ hãi. Bải vì chúng tôi phải đi vào những noi nguy hiểm nhất. Bởi vì nhiều máy bay B-52 hàng ngày không ữở về. Bải vì cứ như thế này thì ai cũng sẽ đến lượt phải chết. Chết trong đêm tối. Chết bi thảm. Chết vì mục đích không thể hiểu nổi”(11). “Tôi có thể khẳng định ràng, nếu B-52 còn vào thì còn bị bán roi nhiều nữa. Các ông chiến đấu dũng cảm, mưu trí, có chính nghĩa. Tôi tin ràng nhất định các ông sẽ tháng vì lịch sử ở phía các ông, đạo lý cũng ở phía các ông”(12). Máy bay chúng tôi trúng tên lửa SAM. Chỉ huy chảng ra lệnh gì cả. Tôi nghe hai tiếng “búp”, “búp” biết ràng hai thàng ngồi trên ca bin nhảy dù rồi. Tôi liền nhảy dù theo, chẳng kịp gọi thàng ngồi sau. Đang luống cuống cởi dù thì tôi bị bát. Lạy Chúa, tất cả diên ra chừng 15 phút, 15 phút kinh hoàng nhất đòi tôi”'13’. Trước hôm tôi tham gia chuyến bay cuối cùng, trên báo quân đội Mỹ “Sao và Vạch” có đưa tín một số máy bay B-52 bị bán hạ từ 18 đến 24-12-1972. Chuyến bay nào cũng có máy bay không trở về. Thật đáng sợ! Không khí bao trùm căn cứ Anđécxơn là không khí căng thảng. Không cười, không đùa, không nói to... ai nấy đều lo láng. Không khí căng thẳng này tăng lên từng ngàymột”114’.Hãng Roitơ (Anh) ngày 29-12-1972 bình luận: “với cái đà mất máy bay, phi công này, nếu Mỹ còn tiếp tục ném bom thì chỉ đến ngày 

28-4-1973, toàn bộ lực lượng không quân chiến lược của Mỹ ở vùng Đông Nam Á sẽ hết nhân”'15’. Rômét Chandra, Tổng Thư ký Hội đồng Hòa bình thế giói, trong bài đăng trên báo 
Cứu quốc, ngày 14-12-1973 đã nhấn mạnh: “tại Hà Nội anh hùng... người ta đã thấy rõ một dân tộc không đầu hàng và không hề sợ sệt, quyết tâm làm theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại Hà Nội anh hùng đã đập tan vĩnh viễn câu chuyện thần thoại của những B-52...”'16’.Chiến tháng của quân và dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, làm chấn động thế giới. Sau này, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy không quân chiến lược Mỹ Gioócgiơ Éttơ thú nhận trên Tạp chí Không lực. “Tổn thất về máy bay chiến lược B-52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nể, là đòn choáng váng đánh thảng vào những nhà vạch kế hoạch của Lầu Năm Góc”(17). Trong hồi ký của mình, Tổng thống Mỹ R.Níchxơn viết: “Nỗi lo của tôi trong những ngày này không phải là lo những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề”(18).Còn ttong cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ Tấn 
thảm kịch và những bài học về Việt Nam do Nxb Random House (Mỹ) ra mát tháng 4-1995, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mc Namara dưới thời các Tổng thống Mỹ L.Giônxon và R.Níchxơn đã công khai thừa nhận: “Chúng tôi (tức Chính phủ Mỹ) đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp”. Đây là lòi thú nhận thất bại cay đáng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Chính phủ đương thòi ở Mỹ đã có những đánh giá sai lầm và thiếu hiểu biết về lịch sử, văn hóa, chính trị ở Việt Nam; vì thế đã đẩy nước Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, vói một kết cục tất yếu là thất bại trong trận quyết chiến “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
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không” tháng 12-1972 và dẫn đến thất bại chiến lược mùa Xuân năm 1975.Ông cũng chỉ ra 11 nguyên nhân gây ra thất bại nặng nề cho nước Mỹừong cuộc chiến ở Việt Nam, trong đó có sai lầm “đánh giá thấp sức 
mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân 
tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá 
trị của nó”'191. ông thảng thán chỉ ra những nguyên nhân và lý giải, xét cho cùng, thất bại cay đáng của nước Mỹ nảy sinh từ bản chất cuộc chiến ưanh xâm lược phi nghĩa của Mỹ; từ việc không nhận thức được sức mạnh của dân tộc Việt Nam được nhân lên gấp nhiều lần dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh.Tướng Mácxoen Taylơ, cựu Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cũng thừa nhận: “Sức mạnh không quân là 
mộtsựyểm trợ, nhưng nó không thể quyết định 
việc chặn đứng những con người kiên quyết 
chiến đấu trên mặt đất... Chúng tôi đã không 
đánh giá đúng tinh thần cực kỳ kiên quyết và đúc 
tính hy sinh vì sự nghiệp của người dàn Việt 
Nam'™. W.Oetmolen, nguyên Đại tướng, Tống Tư lệnh quân đội Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam những năm 1964-1968, trong hồi ký của mình đã phải thú nhận: “Lịch sử rất có thể 
đánh giá ràng, nhảy vào Việt Nam là một trong 
những sai lâm lớn nhất của đất nước Mỹ”ữl\Năm 1992, Trung tướng Đavítxon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã xuất bản cuốn sách Những bí mật của chiến 
tranh Việt Nam. Tác giả đã phân tích sâu sác những nguyên nhân dẫn đến tháng lợi của Chiến dịch phòng không tháng 12-1972 của Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, nêu lên nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo chiến dịch tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đavítxơn viết: Chiến lược chiến tranh cách mạng là một điều bí mật của chiến tranh Việt 

Nam... đã chứng minh là một chiến lược hơn hẳn các chiến lược mà Mỹ đã dùng để chống lại nó. Ưu thế hơn hẳn của chiến lược chiến tranh cách mạng Việt Nam là nằm ừong thế chiến lược chủ động. Mỹ luôn phải nhảy theo điệu nhạc chiến lược của Bác Việt Nam, vì chính những người cộng sản đã quyết định cách đánh và quy mô của trận quyết chiến chiến lược... Đây là một chiến lược mạnh mà chưa có chiến lược nào chống lại nó mà thành công.Trong phần Thất bại của cuộc chiến tranh 
“lừa bịp”, E.Knoll viết: “Vũ khí sử dụng để giết người Việt Nam một cách dã man càng củng cố nhận thức của người dân Mỹ và quốc tế tin ràng, Mỹ đang tàn sát một dân tộc đang đấu tranh cho chính nghĩa. Mọi sự tiêu hao tài lực, sinh mạng người Mỹ đều vô ích. Chính phủ Mỹ đang lừa dối nhân dân Mỹ”(22). Và “Mỹ thất bại thật là đáng cay, nhưng là kết cục đúng cho cuộc chiến lừa bịp, vô nhân đạo của họ. Dẫu ràng tội ác cuộc chiến ừanh còn đang bị bưng bít, đang bị lảng tránh, nhưng lịch sử sẽ phán xét những kẻ đã gây ra cuộc chiến ưanh tội lỗi đau khổ này...”(23).Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến 
tranh xuất bản tại NiuOóc (Mỹ) năm 1985, giáo sư sử học, tiến sỹ triết học Mỹ Gabrien Côncô đã chỉ ra nguyên nhân tạo nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược, được khơi dậy từ “Đường lối quần chúng và sự động viên của Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ ra là một phương pháp rất có hiệu quả...”í24). Ông rút ra nhận xét: “Ngoài những chiều cạnh vể thể chất và về quân sự rất đặc biệt của Việt Nam, kẻ thù đó của Mỹ còn có những vốn quý về chính trị và về tri thức rất nguy hiểm cho Mỹ, bởi vì phương pháp luận sáng tạo của cách mạng có thể áp dụng không phải chỉ ở Việt Nam mà còn ở khấp noi khác nữa. Mỹ đã chọn nhầm một nước để thử lòng tin của mình”(25).
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Gabrien Côncô còn lý giải chiến tháng của quân dân Việt Nam trong cuộc đụng đầu lịch sử chống Mỹ xâm lược, ngoài tính chất ưu việt của chế độ xã hội chính trị được thể hiện qua việc tổ chức và tiến hành chiến tranh, huy động toàn dân, toàn lực để giành chiến thắng; còn một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chính trị trong Quân đội Việt Nam luôn phát huy dân chủ, thân thiết đối vói binh sĩ của mình như người cha, người anh, người bạn; họ quan hệ vói nhau như anh em trong một gia đình. Điều này trái hản vói quân đội nhà nghề Mỹ trong tham chiến trên các chiến trường Việt Nam.Nửa thế kỷ đã ừôi qua, chúng ta càng có thêm căn cứ để nhận định, đánh giá sâu sác, toàn diện hon về tháng lọi này. Nhiều nhà nghiên cứu, các độc giả trong nước và quốc tế đặt ra câu hỏi vì sao trong cuộc đối đầu với kẻ thù có tiềm lực kinh tế mạnh, vũ khí hiện đại hon ta gấp nhiều lần, nhưng lực lượng phòng không của Bác Việt Nam đã đánh tháng? Có rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, song quan trọng hon cả là sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ưong, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ưong, Bộ Quốc phòng; sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam trong từng trận đánh, trong từng chiến dịch chống lại cuộc tập kích đưòng không chiến lược của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh ở miền Bác.Trận chiến “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12-1972 là một mốc son rực rỡ trong trang sử hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. Các đánh giá khách quan của chính người Mỹ và các học giả chính trị, quân sự phương Tây về sự kiện này cần được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn 

về truyền thống đấu tranh giữ nước anh hùng của dân tộc; tự hào vể ý chí kiên cường, lòng quả cảm, khát vọng độc lập, tự do của quân và dân Việt Nam. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, phát triển nghệ thuật quân sự, quốc phòng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc □
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2022; Ngày duyệt đăng: 19-12-2022.(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) https://tapchicongsan.org.vn/ truyen-thong-hien-tai/-/2018/19415/nguoi-my- voi-%E2%80%9Cha-noi-dien-bien-phu-tren-  khong%E2%80%9D.aspx(17)  chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong- chien-thang-cua-y-chi-va-tri-tue-viet-nam-.html
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và những bài học về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tt.316.(20) Sức mạnh Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976, tr.181.(21) w. Oétmolen: Tường trình của một quân nhân 
(Hổi ký), Nxb Trẻ, TP. Ho Chí Minh, 1988, tt.158.(22), (23) Ezwin Knoll: Cuộc chiến bịp bợm của Mỹ, Nxb Washington, 1991.(24), (25) Gabrien Côncô: Giải phẫu một cuộc 
chiến tranh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003, tr.313,204.
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